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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm):  

     Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Những sản phẩm công nghệ nào được sử dụng trong gia đình? 

A. Máy xúc, ti vi, quạt điện, nồi cơm điện. 

B. Xe buýt, ti vi, quạt điện, nồi cơm điện. 

C. Đèn học, ti vi, quạt điện, nồi cơm điện. 

D. Xe buýt, máy xúc, quạt điện, nồi cơm điện. 

Câu 2. (0,5 điểm) Những sản phẩm công nghệ trong gia đình thường dùng để 

phục vụ các nhu cầu gì của con người?  

A. Nhu cầu ăn, mặc. 

B. Nhu cầu nghỉ ngơi. 

C. Nhu cầu học tập và giải trí. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3. (0,5 điểm) Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là: 

    A. Đặt đèn ở vị trí phù hợp. 

B. Để ánh sáng đèn chiếu trực tiếp vào mắt. 

C. Tắt đèn khi không sử dụng. 

D. Sờ tay vào bóng đèn đang sáng. 

Câu 4. (1 điểm) Hãy nối thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B về tác 

dụng của một số bộ phận của đèn học. 
 

A  B 

1. Công tắc  a. Giữ cho đèn đứng vững. 

2.Thân đèn  b. Nối đèn với nguồn điện. 

3. Dây nguồn  c. Điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn. 

4. Đế đèn  d. Bật và tắt đèn. 

 

 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

 

 



Câu 5. (0.5 điểm) Sắp xếp theo đúng thứ tự các thao tác khi sử dụng quạt điện. 

(1) Tắt quạt khi không sử dụng. 

(2) Điều chỉnh hướng gió. 

(3) Bật quạt và chọn tốc độ quay của cánh quạt. 

(4) Đặt quạt điện trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn. 

A. (4) - (3) - (2) - (1).    B. (1) - (2) - (3) - (4). 

C. (4) - (1) - (2) - (3).    D. (3) - (1) - (2) - (4). 

Câu 6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào   trước những việc làm sau: 

A. Di chuyển quạt khi quạt đang quay. 

B.  Không đặt quạt ở nơi ẩm ướt, nhiều bụi. 

C. Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường. 

D. Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài. 

Câu 7. (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc( khả năng, đủ nghe, âm lượng, điều chỉnh) 

điền vào chỗ chấm để có đoạn văn hướng dẫn sử dụng máy thu thanh. 

Núm chỉnh âm lượng dùng để điều chỉnh………………………của máy thu 

thanh. Nên………………………âm lượng vừa…………………………vì nghe 

âm thanh quá to trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến……………….nghe. 

Câu 8. (1 điểm) Hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với hành động xem ti vi đúng 

cách trong bảng dưới đây. 

Hành động Phù hợp 

A. Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt.  

B. Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.  

C. Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti vi.  

D. Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi.  

E. Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt.  

G. Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.   

    PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm):  

Câu 1. (2 điểm)  Hãy nêu các thao tác khi sử dụng máy thu hình (ti vi). 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 2. (2 điểm) Hãy ghi lại 2 chương trình truyền hình mà em thích. 

Kênh truyền hình Tên chương trình truyền hình Thời gian xem 

   

   



 


